
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CỦ CHI 
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TỜ GẤP TUYÊN TRUYỀN 

TRÍCH DẪN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ 

HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI 

 XÂM HẠI TRẺ EM  

I/ NGHỊ ĐỊNH 144/2013/NĐ-CP NGÀY 

29/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ 

PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO 

TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ 

CHĂM SÓC TRẺ EM 

Điều 23. Vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi 

kéo, ép buộc trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ 

em lang thang để trục lợi 

    1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ 

em bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức. 

    2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cha, mẹ, người giám hộ ép buộc trẻ em đi 
lang thang kiếm sống; 

b) Lợi dụng trẻ em đi lang thang để trục lợi. 

    3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực 
hiện hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 25. Vi phạm quy định về cấm dụ dỗ, lôi 

kéo, ép buộc trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em 

sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích 

khác có hại cho sức khỏe 

     1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em chứng kiến 
việc đánh bạc dưới mọi hình thức; 

b) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia 
phục vụ đánh bạc dưới mọi hình thức; 

c) Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em chứng kiến việc 
sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức. 

     2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, sử dụng 

rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho 
sức khỏe và sự phát triển của trẻ em; 

b) Bán cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu, 

bia, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự 

phát triển của trẻ em. 

Điều 27. Vi phạm quy định về cấm ngược 

đãi trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục 

lợi; ngăn cản trẻ em tham gia hoạt động xã hội 

    1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 

đồng đối với hành vi ngăn cản trẻ em tham gia 

hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng hợp pháp, 
lành mạnh. 

     2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe 
đối với trẻ em; 

b) Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn 

chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường 

độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi 

tệ khác với trẻ em; 

c) Gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân 

phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm 

nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát 
triển của trẻ em; 

d) Dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em 
làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần. 

đ) Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình 

ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, 
tổn thương tinh thần  

      3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; 

b) Cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng 

trẻ em để xin ăn 

    4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa 

bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với hành vi vi 

phạm tại Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức 

khỏe trẻ em đối với hành vi vi phạm tại Điểm đ 

Khoản 2 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi vi phạm tại Khoản 3 Điều này 

II/ BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG NĂM 2017)  

Hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em sẽ bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành 
vi vi phạm, cụ thể như sau: 

A. Về hành vi cưỡng dâm trẻ em quy định 

tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi (Theo điều 144 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

     1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình 

trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn 

bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng 

thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 
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     2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tính chất loạn luân; 

b) Làm nạn nhân có thai; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe 

hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù 

chung thân: 

a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 

b) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe 

hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên 

c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

B. Về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành 

vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi (Theo điều 145 của Bộ 

luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

    1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc 

thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 142 và 144 của Bộ luật này, 
thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

     2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên;      

c) Có tính chất loạn luân; 

d) Làm nạn nhân có thai; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 
31% đến 60%; 

e) Đối với người mà người phạm tội có trách 
nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. 

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 
của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. 

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

C. Về hành vi Dâm ô trẻ em:  

     * Khái niệm Dâm ô (theo Nghị quyết số 

06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của Hội đồng  
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)  

     Dâm ô là hành vi của những người cùng giới 

tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực 

tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận 

sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên 

cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình 

dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục     

     * Tội dâm ô trẻ em (Điều 146 Bộ luật Hình sự 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2015 quy định tội dâm 
ô đối với người dưới 16 tuổi) 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi 

dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm 

mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các 

hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 
tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với người mà người phạm tội có trách 

nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 
nhân mà tỷ lệ tổn thương có thể từ 31% đến 60%  

e) Tái phạm nguy hiểm. 

     3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

    a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 
nhân mà ỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên; 

    b) Làm nạn nhân tự sát. 

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

III. KHI PHÁT HIỆN CÁC TRƯỜNG HỢP 

TRẺ EM BỊ XÂM HẠI CHÚNG TA CẦN 

BÁO TIN 

 Người lớn, cha mẹ, thầy cô giáo. 

 UBND và Công an các xã, thị trấn nơi xảy ra 

hành vi xâm hại hoặc nơi trẻ em cư trú. 

 Đường dây nóng liên lạc: Tổng đài quốc 
gia Bảo vệ trẻ em: 111. 

 Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Thành 

phố Hồ Chí Minh 1900.54.55.59 

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Củ Chi: 028. 38920510. /. 

                   __________________ 


